
Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc 

công trình
II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II

2 PHẠM DUY HÀ 04/5/1987 052087007130 28/6/2021 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Đại học công nghệ Sài 

Gòn
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

3 VÕ PHI LÍP 18/8/1983 052083014785 23/02/2022 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ
Kiến trúc sƣ QH vùng & 

đô thị

Đại học kiến trúc 

TpHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Định giá xây dựng III

5 NGUYỄN HỮU AN 20/3/1993 052093013137 26/3/2022 Phù Cát, Bình Định Công ty TNHH Tấn Linh
Cao đẳng kỹ thuật công 

trình giao thông

Cao đẳng Đông du Đà 

Nẵng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

8 BÙI VĂN PHƢỢNG 03/9/1997 054097005422 26/6/2023 Phú Yên Công ty TNHH Tấn Linh
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông

Đại học XD Miền 

Trung
Khảo sát địa hình III

9 TRỊNH LÊ GIA TƢỜNG 15/8/1985 052085019426 10/8/2021 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Tiến Phát Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Đại học kiến trúc 

TpHCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

10 LÊ QUỐC VIỆT 01/01/1991 052091020682 09/12/2022 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Đông Á Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

HạngLĩnh vực thi

Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung7 PHẠM TẤN HOA 01/5/1991 052091021879 03/7/2021

An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Trƣờng 

Thành
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Đại học công nghiệp 

TPHCM

6 NGUYỄN VĂN ĐẨU 24/6/1986 052086016275 05/12/2021

4 HUỲNH VĂN KHANH 10/5/1999 052099001507 18/7/2022 Hoài Ân, Bình Định Công ty TNHH Tấn Linh

Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Tân Phú 

Gia
Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc

Đại học kiến trúc  Hà 

Nội
1 ĐINH THÀNH NHƠN 08/5/1973 052073016806 24/6/2022

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 05 NĂM 2025 (Theo NĐ 175)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

11 NGUYỄN VĂN HÒA 01/01/1994 052094012291 29/9/2022 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Đại học XD Miền 

Trung
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

12 LÊ CAO ĐĂNG KHOA 01/9/1990 052090011382 29/9/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

13 ĐẶNG CÔNG HẬU 02/8/2000 052200016185 04/5/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

MT Nam Phƣơng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm
III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

15
NGUYỄN ĐÌNH HỒNG 

THOẠI
06/5/1975 05207512473 28/6/2021 Quy Nhơn, Bình Định Ban QLDA Tuy Phƣớc Thạc sỹ công trình ngầm Đại học mỏ địa chất Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

16 NGUYỄN VĂN LINH 04/9/1993 051093005695 04/10/2022 Khánh Hòa
Công ty TNHH TVQH 

&MT Hòa Phát
Cử nhân quản lý đất đai Đại học Quy Nhơn Khảo sát địa hình III

17 NGUYỄN VIẾT THANH 10/02/1988 040088038260 16/10/2022 Nghệ An
Công ty TNHH TVQH 

&MT Hòa Phát

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Khảo sát địa hình III

18 ĐẶNG KIM HÒA 20/5/1989 051089003350 25/10/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVQH 

&MT Hòa Phát
Kỹ sƣ quản lý đất đai Đại học Tây Nguyên Khảo sát địa hình III

19 TRƢƠNG LÊ XUÂN HAY 25/3/1992 052092007682 16/9/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVQH 

&MT Hòa Phát
Cử nhân quản lý đất đai Đại học Quy Nhơn Khảo sát địa hình III

20 LÊ VĂN ĐỒNG 09/01/1984 038084024338 04/11/2024 Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVQH 

&MT Hòa Phát
Kỹ sƣ trắc địa - bản đồ Đại học mỏ địa chất Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

22 TRẦN TRỌNG NGHĨA 21/8/1991 064091003841 12/6/2024 Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

dân dụng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Quy Nhơn, Bình Định
Ban QLDA Giao thông và 

dân dụng
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Đại học kiến trúc 

TpHCM
21 HUỲNH TƢ NHÃ 20/11/1993 052093018930 30/10/2023

Phù Mỹ, Bình Định Công ty TNHH Tấn Linh Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
14 NGUYỄN HỮU HUY 30/10/1984 052084007641 26/5/2023

2



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

Thiết kế công trình cấp nƣớc - 

thoát nƣớc
I

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
I

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Định giá xây dựng II

25 HUỲNH LÊ GIA 06/3/1991 052091005663 11/8/2021 Phù Mỹ, Bình Định Ban QLDA Phù Mỹ Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học Tôn Đức 

Thắng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

26 TRẦN VĂN MẾN 12/5/1992 052092014870 21/9/2021 Tuy Phƣớc, Bình Định Công ty TNHH Thanh Hải
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Định giá xây dựng III

Tuy Phƣớc, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

L&T
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
24 TRẦN THANH HỶ 20/6/1983 052083008126 28/9/2021

Công ty TNHH TVXD 

L&T
Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc

Đại học kiến trúc  Hà 

Nội
23 NGUYỄN VĂN HÙNG 03/5/1970 052070004098 09/8/2022 Quy Nhơn, Bình Định

3


